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                                                                                           Môn: Vật lí – Lớp: 10
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): Mỗi câu đúng 0,25 đ
Mã đề [101]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	D
	B
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	A
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	D
	B



Mã đề [102]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	A



Mã đề [103]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	B
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	D
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	B
	C



Mã đề [104]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM)
Gợi ý đáp án
	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	1
	v = r.ω 
	0,25

	
	ω = 75 rad/s
	0,25

	
	
T = 
T = 0,084 s
	0,25

0,25

	2
	Động lượng của hệ sau va chạm: p’ = (m1 + m2) v’= 2,5 kgm/s
	0,25

	
	Áp dụng định luật BTĐL: p = p’ suy ra: m1v1+ m2v2 = (m1 +m2) v’
	0,25

	
	v1= 6,25 m/s (Lưu ý nếu hs tính từ áp dụng ĐLBT vẫn cho tròn điểm)
	0,5

	3
	ĐLBT cơ năng => Wđmax = Wtmax     = > hmax = 5 m
	0,25

	
	Vật đi được quãng đường 7 m kể từ vị trí ném, khi ấy vật lên đến độ cao cực đại (5 m) và rơi xuống 2 m, vậy vật cách vị trí ném 3 m 
(Hs không ghi dòng này nhưng tính đúng vẫn cho tròn điểm)
	0,25



	
	Áp dụng định luật BTCN:  Wđmax = WđM + WtM

= > vM = 2m/s (M là điểm cần tìm vận tốc)
	0,25
0,25


Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm.
- Học sinh không ghi đơn vị hoặc sai đơn vị, cả bài trừ 0,25 đ
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